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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Qui hoạch và tối ưu hóa thực nghiệm
Mã học phần: PLEX 321750
2. Tên Tiếng Anh: Plan Experiment and Optimal Experiment
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Tấn Dũng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Quốc Dũng, ThS. Hồ Cường
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Xác suất thống kê
Môn học trước: tất cả các môn chuyên ngành thực phẩm

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về qui hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa mô hình thực nghiệm. Trên cơ sở đó, tìm ra các qui luật biến đổi trong các quá trình công nghệ thực phẩm, đồng thời xác lập chế độ công nghệ ứng dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, làm nền tảng cho việc tiếp cận hệ thống, thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp

Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về qui hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa mô hình thực nghiệm. Từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức nền tảng về kiểm định giả thuyết và qui hoạch tối ưu hóa thực nghiệm.
	1.2

	G2
	Kỹ năng xác định và phân tính vấn đề, đối tượng công nghệ; Mô hình hóa đối tượng công nghệ bằng các mô hình thực nghiệm; Tối ưu hóa quá trình công nghệ bằng các phương pháp toán học.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	G3
	Kỹ năng hoạt động nhóm và giao tiếp hiệu quả.
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Thiết lập mục tiêu công nghệ và yêu cầu hệ thống để xây dựng mô hình công nghệ; Vận dụng kết quả tối ưu hóa xác lập chế độ công nghệ trong thực phẩm; Phát triển khả năng về mô hình hóa cho đối tượng công nghệ.
	4.3, 4.4, 4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Tóm tắt quy trình kiểm định giả thuyết thống kê và quy trình thiết kế thí nghiệm trong quy hoạch thực nghiệm.
	1.2

	G2
	G2.1
	Xác định mục tiêu thí nghiệm và thiết kế thí nghiệm, xây dựng các nghiệm thức để thu thập và xử lý số liệu.
	2.1.1, 2.1.2

	
	G2.2
	Phân tích kết quả xử lý để chọn lựa mô hình phù hợp cho mục tiêu thí nghiệm.
	2.2.4

	
	G2.3
	Thiết lập quy trình kiểm định mục tiêu thí nghiệm từ khâu thiết kế đến việc thu thập dữ liệu, xử lý và chọn lựa mô hình phù hợp để dự đoán tính chất công nghệ của đối tượng khảo sát.
	2.3.2, 2.4.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan thiết lập quy trình thực nghiệm.
	3.1.1, 3.1.2, 3.2.6

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh trong kiểm định giả thuyết và quy hoạch thực nghiệm.
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Thiết lập những mục tiêu thí nghiệm và yêu cầu của kiểm định giả thuyết trong những tình huống thực tế.
	4.3.1 

	
	G4.2
	Phân tích quy trình kiểm định mục tiêu thí nghiệm từ số liệu thu thập để chọn lựa mô hình phù hợp.
	4.4.1

	
	G4.3
	Tính toán các thông số của mô hình và xác định điểm tối ưu.
	4.5.1, 4.6.1


9. Tài liệu học tập
- Sách , giáo trình tham khảo chính:

1. Pagès J. (2010) Statistiques générales pour utilisateurs. Méthodologie. 2e ed. 264 p. Presses Universitaires de Rennes.
2. Husson F. & Pagès J. (2005) Statistiques générales pour utilisateurs. Exercices et corrigés. 324 p. Presses Universitaires de Rennes. 300p.

- Sách, tạp chí (TLTK) tham khảo:
1. Dzung NT, (2011). Application of Multi-Objective Optimization by The Restricted Area Method to Determining the Cold Drying Mode of Gac. Canadian Journal on Chemical Engineering & Technology, Vol.. 2, No. 7, September 2011, ISSN: 1923-1652, p. 136-143.

2. D. R. Heldman, Daryl B. Lund, Handbook of Food Engineering, Marcel Dekker New York – Basel – Hong Kong 1992, 3550 p

3. Dzung NT, Dzung NQ (2011). Application of Multi-Objective Optimization to Determining the Technological Mode of Avocado Oil Extraction. Canadian Journal on Chemical Engineering & Technology, Vol.. 2, No. 6, July 2011, ISSN: 1923-1652, p. 106-113.

4. Dzung NT, et al. (2011). Application of Multi-Objective Optimization by S and R* Optimal Combination Criteria to Determining the Freeze Drying Mode of Penaeus Monodon, Journal of Chemical Engineering and Process Technology, USA 2:107. DOI 10.4172/2157-7048.1000107.

5. Nguyen Dinh Tri, Advanced mathematics, Vol. 1, 2 and 3 (book), Published by Education, 4th ed., Viet Nam, 278p.

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	30

	#1
	Xác định mục tiêu thí nghiệm và thiết kế thí nghiệm, xây dựng các nghiệm thức.
Phân tích kết quả xử lý để chọn lựa mô hình phù hợp cho mục tiêu thí nghiệm.
	Tuần 5
	Bài viết tự luận cá nhân
	G1, G2.1, G2.2, G2.3
	10

	#2
	Xác định mục tiêu thí nghiệm và thiết kế thí nghiệm, xây dựng các nghiệm thức.

Phân tích kết quả xử lý để chọn lựa mô hình phù hợp cho mục tiêu thí nghiệm.
	Tuần 10
	Bài viết tự luận cá nhân
	G1, G2.1, G2.2, G2.3
	10

	#3
	Xác định mục tiêu thí nghiệm và thiết kế thí nghiệm, xây dựng các nghiệm thức.

Phân tích kết quả xử lý để chọn lựa mô hình phù hợp cho mục tiêu thí nghiệm.
	Tuần 15
	Bài viết tự luận cá nhân
	G1, G2.1, G2.2, G2.3
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	20

	
	Làm việc theo nhóm từ 8-10 sinh viên trong việc giải quyết tình huống công nghệ thực tế.
	Tuần 5-12
	Tiểu luận - Báo cáo
	G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 90 phút.

	
	Tự luận
	G4.1, G4.2, G4.3
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-3
	CHƯƠNG 1: CÁC ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Một số khái niệm cơ bản về các đại lượng ngẫu nhiên. 

1.2. Hàm hợp lý hóa cực đại.
1.3. Ước lượng toán học của các đại lượng ngẫu nhiên.

1.4. Phương sai của các đại lượng ngẫu nhiên.
1.5. Sai số của phép đo, định luật cộng sai số của phép đo.

1.5. Cách tính sai số của phép đó.

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu bài giảng điện tử
	G1.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện.
+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo.
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
	G1.1, G3.1, G3.2

	4-6
	CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG ĐỐI TƯỢNG CÔNG NGHỆ
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Một số khái niệm cơ bản về phương pháp tiếp cận hệ thống.
2.2. Phân tích đối tượng công nghệ.
2.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ.

2.4. Xác định các hàm mục tiêu mô tả cho đối tượng công nghệ.

2.5. Xác định mối quan hệ giữa các hàm mục tiêu với các yếu tố ảnh hưởng.

2.6. Mô hình hóa đối tượng công nghệ bằng các mô hình toán học.
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu bài giảng điện tử
	G2.1, G2.2, G2.3

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện.
+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo.

+ Làm tiểu luận về một tình huống thực tế
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
	G3.1, G3.2, G4.1

	7-11
	CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA ĐỐI TƯỢNG CÔNG NGHỆ
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Một số khái niệm cơ bản về mô hình hóa đối tượng công nghệ.

3.2. Phân loại đối tượng công nghệ

3.3. Các phương pháp mô hình hóa đối tượng công nghệ
3.4. Phương pháp mô hình hóa bằng các mô hình thực nghiệm.

3.5. Các phương pháp qui hoạch thực nghiệm.

3.6. Các phương pháp xây dựng các mô hình thực nghiệm.

3.7. Xây dựng bài toán tối ưu một mục tiêu.

3.8. Xây dựng bài toán tối ưu đa mục tiêu.
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu bài giảng điện tử
	G4.1, G4.2, G4.3

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện.
+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo.

+ Làm báo cáo tiểu luận.
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
	G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	12-14
	CHƯƠNG 4: TỐI ƯU HÓA CÁC MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Một số khái niệm cơ bản về tối ưu hóa các quá trình công nghệ.
4.2. Các phương pháp tối ưu hóa các mô hình thực nghiệm.

4.3. Giải bài toán tối ưu một mục tiêu.

4.4. Giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.

4.5. Ứng dụng xác lập chế độ công nghệ.

4.6. Xây dựng qui trình công nghệ.
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu bài giảng điện tử
	G4.1, G4.2, G4.3

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện.
+ Chuẩn bị báo cáo tiểu luận.
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
	G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3

	15
	CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ TOÁN HỌC, TIN HỌC TRONG TỐI ƯU HÓA CÁC MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Một số công cụ toán học sử dụng trong việc tối ưu hóa các mô hình thực nghiệm.
5.2. Một số phần mềm tin học chuyên dụng ứng dụng trong việc tối ưu hóa các mô hình thực nghiệm.
5.3. Một số thuật toán giải các mô hình thực nghiệm.
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu bài giảng điện tử
	G4.1, G4.2, G4.3

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện.
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
+ Viết tổng kết báo cáo tiểu luận.
	G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và tiểu luận phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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